
Tên trang thiết bị Thành tiền

Số lưu 

hành 

hoặc

Mã số thuế 

của

y tế (VNĐ)

số giấy 

phép 

nhập 

khẩu

đơn vị trúng 

thầu

1 Bình làm ẩm 6 50 CÁI 350.000               17.500.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

50 Bình làm ẩm

TKHQ:10

41795248

50

2021
Trung 

Quốc

Vincent 

Medical-

Trung Quốc

CÁI 350.000

Thể tích nén khi bình 

rỗng là 44mm, khi đầy 

bình là 280mm. Dung tích 

chứa nước tối đa là 

160mm. Kích thước 

130mm x 122mm x 

95mm.Lưu lượng cực đại: 

60L/phút. Áp lực vận 

hành tối đa: 16.5kPa                                             
Công ty CP 

phân phối và 

đầu tư Patco

0104856349

2
Gọng thở mũi lưu lượng 

cao
6 50 CÁI 650.000               32.500.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

50
Gọng thở mũi 

lưu lượng cao

TKHQ:10

41795248

50

2021
Trung 

Quốc

Vincent 

Medical-

Trung Quốc

CÁI 650.000

Lưu lượng dòng chảy tối 

đa: 60L/phút. Đầu nối 

15F/22M theo tiêu chuẩn 

ISO 5356-1. Chiều dài: 

380mm. Điều kiện môi 

trường sử dụng: 18oC ~ 

28oC, 30% ~ 80% RH ( 

không ngưng tụ), 700hPa 

~ 1060hPa
Công ty CP 

phân phối và 

đầu tư Patco

0104856349

3
Ống thở dành cho người 

lớn
6 50 CÁI 800.000               40.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

50
Ống thở dành 

cho người lớn

TKHQ:10

41795248

50

2021
Trung 

Quốc

Vincent 

Medical-

Trung Quốc

CÁI 800.000

Ống thở tích hợp dây đốt 

nhiệt dành cho người lớn 

(đường kính 22mm), 

chiều dài 1,5m. Lưu 

lượng dòng chảy: 

10~60L/phút. Độ rò: < 

25ml/phút@(60±3)cmH2

O 
Công ty CP 

phân phối và 

đầu tư Patco

0104856349

PHỤ LỤC SỐ III

(Kèm theo Công văn số 590a/BVĐKSĐ-VTTBYT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

Số lượng
Đơn 

vị tính

Năm 

sản 

xuất

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

Tính năng kỹ 

thuật cơ bản

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

Nguồn vốn 

đầu tư

Số lượng 

định mức

Đơn vị 

trúng 

thầu

Đơn 

vị 

tính

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Tên trang 

thiết bị y 

tế

Hãng 

sản xuất

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:        

Số: 388a/QĐ-BVĐKSĐ ngày 1 tháng 3  năm 2022                                          

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 lần 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:                                                                                                                                               Số: 453/QĐ-BVĐKSĐ  

ngày 14 tháng 3 năm 2022                                                                                                                                               Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng chống 

dịch Covid-19 lần 2

STT

Phân 

nhó

m

Chủ

ng 

loại 

(mod

el) / 

Mã 

sản 

phẩ

m

Nước 

sản 

xuất

Đơn giá 

(VNĐ)

Ghi 

chú



2

4
Bao đo huyết áp người 

lớn
6 50 CÁI 220.000               11.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

50
Bao đo huyết 

áp người lớn

TKHQ: 

10441326

6050

2021
Trung 

Quốc

Upnmed-

Trung Quốc
220.000

Bao đo huyết áp dùng 

cho máy huyết áp điện tử

 Công ty 

TNHH 

TBYT Trang 

Tuệ Lâm 

0315295607

5 Chai cấy máu hai pha 5 700 Chai 44.200               30.940.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

700
Chai cấy máu 

hai pha
2021 Việt Nam Nam Khoa Chai 44.200 Chai cấy máu B.H.I 2 pha

 Công ty 

TNHH 

TTBYT 

Miền Tây 

1800665083

6
Catheter đặt tĩnh mạch 

trung tâm 3 nònG
6 200 CÁI 295.000               59.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

200

Catheter đặt 

tĩnh mạch 

trung tâm 3 

nònG

TKHQ: 

10301207

4060

2021
Trung 

Quốc

ShunmeiMe

dical 

Co.Ltd

CÁI 295.000

catheter, kim luồn, dây 

dẫn, que nong, dao mổ, 

nắp đậy đầu catheter, 

bơm tiêm 5ml, catheter 3 

nòng, thẳng hoặc cong, 

làm từ chất liệu 

polyurethane, kích thước 

7F x 20 cm, catheter có 

độ dài được đánh dấu,

 Công ty 

TNHH y tế 

Bình Minh 

2901260173

7

Catheter tĩnh mạch 

trung tâm 2 nòng, kích 

thước 7F x 20cm

6 100 CÁI 270.000               27.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

100

Catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm 2 nòng, 

kích thước 7F 

x 20cm

TKHQ: 

10301207

4060

2021
Trung 

Quốc

ShunmeiMe

dical 

Co.Ltd

CÁI 270.000

1 catheter 2 đầu chất liệu 

polyurethane 7Frx 20cm 

với nắp đậy, kim dẫn chữ 

Y18Gx6.5cm, 1 dilator 

8Fx10cm, 1 kim tiêm,1 

dây dẫn đường 

0,035''x60cm, 1 dao mổ, 

1ống tiêm, 2 nắp tiêm, 2 

kẹp catheter, 1 khớp nối 

để khâu cố định

 Công ty 

TNHH y tế 

Bình Minh 

2901260173

8
Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ
6 1000 CÁI 12.600               12.600.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

1000

Mặt nạ 

(mask) các 

loại, các cỡ

TKHQ:10

33786391

20

2021
Trung 

Quốc

Zibo 

Eastmed-
CÁI 12.600

Mask oxy nồng độ cao 

người lớn có túi dự trữ <> 

hoặc tương đương

 Công ty 

TNHH 

TTBYT 

Hưng Phát 

0307780776



3

9
Gọng thở mũi lưu lượng 

cao
2 100 CÁI 550.000               55.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

100
Gọng thở mũi 

lưu lượng cao

Mã: 

RVL00

1S, 

RVL00

1M, 

RVL00

1L

2021 Đài Loan Reswell CÁI 533.500 size S,M,L (1cái)

 Công ty 

TNHH 

TBYT Minh 

Hưng 

0402063017

10 Túi đựng tử thi 6 300 CÁI 220.000               66.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

300
Túi đựng tử 

thi
2021

Trung 

Quốc

Jia xing 

Rongsheng
CÁI 220.000

Vật liệu không thấm, 

không trong suốt, chắc 

chắn, không dễ bị 

bục/thủng, thành túi có 

độ dày≥ 150micromet, 

khóa kéo phải kín, chắc 

chắn

 Công ty 

TNHH 

thương mại 

và TBYT 

Nhật Minh 

0310363437

1

Cây đặt nội khí quản 

khó Bougie 

15FX700mm

4 20 CÁI 346.500                 6.930.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

20

Cây đặt nội 

khí quản khó 

Bougie 

15FX700mm

17000199

3/PCBA-

HCM

Mexico
Smiths-

Mexico 
CÁI 346.500

Cây đặt nội khí quản khó 

Bougie 15FX700mm

 Công ty CP 

TTBYT 

Trọng Tín 

0305253502

2

Catheter tĩnh mạch 

trung tâm 2 nòng cỡ 

12F - 20cm

6 150 CÁI 766.784             115.017.600 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

150

Catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm 2 nòng 

cỡ 12F - 

20cm

TKHQ: 

10257920

6220

Israel
Biometrix-

Israel
CÁI 766.784

Mô tả: Catheter lọc máu 

2 nòng dùng cho người 

lớn Kích cỡ: 12F - 20cm 

Chất liệu: Polyurethan. 

Thể tích mồi: A: 1.4 ml, 

V: 1.5 ml, 2 cây nong, 

kim Y dẫn đường 

18Gax7cm<> hoặc tương 

đương

 Công ty CP 

TTBYT 

Trọng Tín 

0305253503

3 Ống hút đàm kín 4 400 CÁI 178.248               71.299.200 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

400
Ống hút đàm 

kín

TKHQ: 

10377685

9430

Đài Loan
Symphon-

Đài Loan
CÁI 178.248

 Chất liệu: nhựa PVC, tiệt 

trùng bằng khí EO, có 

van khóa 1 chiều an toàn, 

có chia vạch 1cm, sử 

dụng 72 giờ 

 Công ty CP 

TTBYT 

Trọng Tín 

0305253503

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:        

Số: 210/QĐ-SYT ngày28 tháng 2  năm 2022                                          

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 lần 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:                                                                                                                                               Số: 471/QĐ-BVĐKSĐ  

ngày 15 tháng 3 năm 2022                                                                                                                                               Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng chống 

dịch Covid-19 lần 2 (Gói 4- Gói 9- Gói 12)



4

4
Mask thở máy không 

xâm nhập
6 5 CÁI 1.362.900                 6.814.500 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

5

Mask thở 

máy không 

xâm nhập

TKHQ: 

10349424

9352

Thổ Nhĩ 

Kỳ

Kingmed-

Thổ Nhĩ Kỳ
CÁI 1.362.900

* Mặt nạ giúp thở CPAP 

dùng để điều trị chứng 

ngưng thở khi ngủ. Phù 

hợp để sử dụng trong máy 

thở không xâm lấn, 

CPAP, thiết bị Bi-PAP

 Công ty CP 

TTBYT 

Trọng Tín 

0305253503

5 Cai máy thở chữ T 6 10 CÁI 62.979                    629.790 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

10
Cai máy thở 

chữ T

TKHQ:10

43410219

60

ẤNn Độ
Suru -Ấn 

Độ
CÁI 62.979

Co T cai máy thở có cổng 

hút đàm kèm venturi 40% 

, 60% với dây oxy 2 m

 Công ty CP 

TTBYT 

Trọng Tín 

0305253503

6 Kính bảo hộ 6 10000 CÁI 12.000             120.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

10000 Kính bảo hộ 

20000014

6/PCBSX-

HCM

2021 Việt Nam
Đại kim 

thành
CÁI 12.000

Mặt kính trong suốt, 

gọng kính điều chỉnh phù 

hợp gương mặt người sử 

dụng

 Công ty CP 

đầu tư xuất 

nhập khẩu 

Phương Mai 

0313261112

7
Băng dính cuộn vải lụa y 

tế 2,5cmx5m 
5 10000 cuộn 33.000             330.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND Tỉnh

10000

Băng dính 

cuộn vải lụa y 

tế 2,5cmx5m 

Việt Nam Tanaphar cuộn 13.824

Nền Taffeta trắng, 100 %  

sợi cellulose acetate đánh 

thành cuộn, trọng lượng 

80 +/- 3 g/m², đan dệt 

44.0 x 19.5 sợi/cm. Lõi 

nhựa liền cánh bảo vệ. 

Lớp keo Oxide kẽm 

không dùng dung môi. 

Nguyên liệu các nước G7. 

Chất phủ nền trọng lượng 

khối phủ 50 - 60 g/m², lực 

dính 1.8 - 5.5 N/cm. 

Medical Device 92825.

 Công ty 

TNHH 

TBYT EMC 

0310631397

Số: 102/UBND-KT  ngày 28 tháng 1 năm 2022                                          

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 lần 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:                                                                                                                                                             Số: 444a/QĐ-

BVĐKSĐ  ngày 11 tháng 3 năm 2022                                                                                                                                                    Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phòng 

chống dịch Covid-19 lần 2 (Gói 7- Gói 8)
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1
Bộ quả lọc máu liên tục 

Oxiris
1 100 Bộ 17.100.000          1.710.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND tỉnh

100

Bộ quả lọc 

máu liên tục 

Oxiris

TKHQ:10

40999245

00

2021 Pháp
Gambro 

Industries
Bộ 17.100.000

Bộ quả lọc máu liên tục 

Oxiris <> hoặc tương 

đương;

 Công ty 

TNHH Thiết 

bị Y tế 

Phương 

Đông 

0101088272

2 Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M1001 300 Bộ 7.300.000          2.190.000.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND tỉnh

300

Bộ quả lọc 

máu liên tục 

Prismaflex 

M100

TKHQ:10

39986696

10

2021 Pháp
Gambro 

Industries-
Bộ 7.300.000

Bộ quả lọc máu liên tục 

Prismaflex M100 <> hoặc 

tương đương;

Công ty 

TNHH Thiết 

bị Y tế 

Phương 

Đông

0101088273

3
Quả lọc hấp phụ 

Cytokin HA 330
6 300 Bộ 11.999.400          3.599.820.000 

từ nguồn kinh phí 

thu dung, điều trị 

Covid-19 đã bố 

trí cho đơn vị tại 

Công văn 

827/UBND-KT 

ngày 18/9/2021 

của UBND tỉnh

300

Quả lọc hấp 

phụ Cytokin 

HA 330

TKHQ: 

10423361

1751

2020
Trung 

Quốc
Jafron Bộ 11.999.400

Vật liệu vỏ: 

Polycarbonate (PC)Vật 

liệu hấp phụ: các hạt 

Resin bản chất là 

Styrendivinyl Benzen 

copolymer được xử lý 

bằng công nghệ 

Crosslinking kép (hạt màu 

nâu) nên có tính tương 

đồng sinh học cao.- Thể 

tích hấp phụ: 330ml- Thể 

tích khoang máu: 185ml- 

Diện tích hấp phụ: 

104.000m2- Nội trở: =< 

4kPa- Lưu lượng máu tối 

đa: 250ml/ phút- Áp suất 

chịu đựng: 100kPa- Độ 

chịu lực của hạt: 8,1N- 

Dài hấp phụ: 10-60kDa- 

Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h 

trên invivo:+ Endotoxin: 

36,7% ~ 52,5%

 Công ty 

TNHH TM 

xuất nhập 

khẩu Hồng 

Thịnh

0314896845
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